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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 01 tháng 8 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
	      1. Tin về cơn bão số 2:
Hồi 04h00’ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông, cách Hồng Kông khoảng 30km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. 
Ngày 02/8, vùng biển phía Bắc biển Đông còn có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động mạnh; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 
Từ đêm ngày 02/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to; sau đó mưa lan dần ra toàn Bắc Bộ, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm). 
Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 
	      2. Tin nắng nóng:
Ngày 01/8, nắng nóng đã xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Bắc Mê (Hà Giang) 38,1 độ, Chợ Rã (Bắc Cạn) 38,4 độ, Cao Bằng 39 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39,3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38,3 độ.
Dự báo: Ngày 02/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 
3. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ, các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN
1. Tình hình mưa:
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 31/7 đến 19h00’ ngày 01/8, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Quế Phong (Nghệ An)
	38 mm
	
	Vũng Tàu (B.R Vũng Tàu)
	52 mm

	Đắc Tô (Kon Tum)
	44 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	55 mm


1.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 01/8 đến 7h00’ ngày 02/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Chư Prông (Gia Lai)
	90 mm
	
	Krong Buk (Đắk Lắk)
	35 mm

	Eahleo (Đắk Lắk) 
	191 mm
	
	Huyền Trân (B.R Vũng Tàu)
	33 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 29/7 đến 19h00’ ngày 01/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-70 mm, tập trung chủ yếu vào ngày 31/7, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Vàng Pó (Lai Châu)
	72 mm
	
	Chư Prông (Gia Lai)
	127 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	74 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	78 mm

	Suối Kiết (Bình Thuận)
	93 mm
	
	
	


2. Tình hình thủy văn: 
2.1. Các sông Bắc Bộ: 
- Mực nước trên sông Lô, Thao, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đang xuống và chịu ảnh hưởng bởi triều. Mực nước lúc 7h00’ ngày 02/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,82m, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,58m.
Dự báo: Mực nước trên sông Lô, sông Thao, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục xuống. Đến 7h00’ ngày 03/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,40m; đến 19h00’ ngày 02/8, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,75m.
2.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 31/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,55m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,55m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống, lúc 7h00’ ngày 02/8 là 110.94m.
Dự báo: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 05/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu và Châu Đốc lên mức 1,80m. Ngày 02/8, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,0m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	1. Hồ chứa thủy lợi:
- Về mực nước các hồ chứa: Hồ chứa của các tỉnh miền núi phía Bắc đạt từ 50- 80% dung tích thiết kế, 13 hồ đã đầy hoặc gần đầy như: Ngòi Là 2 105% (Tuyên Quang); Quán Chẽ 101% (Thái Nguyên); Đồng Cốc 100%, Khuôn Thần 93%, Làng Thum 93%, Trại Muối 100%, Dộc Bấu 100% (Bắc Giang); Chúc Bài Sơn 81% (Quảng Ninh); Ngòi Vần 89%, Thượng Long 86% (Phú Thọ); Vân Trục 98%, Vĩnh Thành 100%,  Làng Hà 93% (Vĩnh Phúc) (riêng các hồ chứa tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đạt 90-100% dung tích thiết kế).
- Về an toàn hồ chứa: Theo báo cáo của các địa phương, hầu hết các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL được quản lý vận hành theo đúng quy trình; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý, đã tổ chức trực 24/24h thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, đến nay chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn hồ chứa của các địa phương.
2.  Hồ chứa thủy điện
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	01/8
	188,14
	114,88
	1.761
	702

	
	
	02/8
	188,04
	116,74
	1.734
	1.760

	Hòa Bình
	7h
	01/8
	98,13
	12,57
	1.090
	1.200

	
	
	02/8
	97,89
	13,11
	2.260
	1.610

	Tuyên Quang
	7h
	01/8
	96,68
	49,88
	426
	673

	
	
	02/8
	96,21
	49,90
	433
	680

	Thác Bà
	7h
	01/8
	47,68
	23,91
	372 (Qvào TB ngày 01/8)
	316 (Qra TB ngày 01/8)

	
	
	02/8
	47,64
	23,91
	
	


(Mực nước các hồ chứa thủy điện trên vẫn đang ở mức thấp).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
1. Ở Trung ương:
[bookmark: _GoBack]- Ngày 01/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1343/CĐ-TTg ngày 01/8/2016 chỉ đạo các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các Bộ, ngành chủ động ứng phó với bão số 2.
- Sáng ngày 01/8, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 1 và triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 2.
- Các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo Công điện số 1343/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhật diễn biến của bão số 2 phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và thông tin cảnh báo đến người dân.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão số 2, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin đến người dân để chủ động phòng tránh.
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, đôn đốc việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tổng hợp thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 1 ở các địa phương.
2. Địa phương:
2.1. Về triển khai ứng phó bão số 2: 
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh, TP: Lai Châu, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Bình Định đã có công điện triển khai biện pháp ứng phó với cơn bão số 2.
- Theo Báo cáo số 289/BC-CQTT ngày 02/8/2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06 giờ ngày 02/8 đã thông báo, hướng dẫn cho 53.420 phương tiện/244.647 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động di chuyển phòng tránh, gồm:
+ Hoạt động tại khu vực Bắc vĩ tuyến 17: 33.137 tàu/122.640 lao động 
+ Hoạt động tại các khu vực khác và neo đậu tại bến: 20.283 phương tiện/122.007 người
2.2.Về chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 1: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo tại Công điện số 1315/CĐ-TTg ngày 28/7 của Thủ tướng Chính phủ và có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa, bão.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 1
1. Về tình hình thiệt hại:
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, tổng hợp tình hình thiệt hại tính đến 17h00 ngày 01/8 như sau:
1.1. Về người: 
- Người chết: 05 người (Hà Nội 01 người; Hà Giang 02 người; Hà Nam 01 người; Thanh Hóa 01 người).
- Người mất tích: 02 người (Yên Bái 01 người; Hà Giang 01 người).
- Người bị thương: 21 người (Hà Nội 09 người, Thái Nguyên 03 người, Hòa Bình 01 người, Nam Định 04 người, Thái Bình 04 người).
1.2. Về nhà ở: 107 nhà bị đổ sập hoàn toàn; 32.637 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 5.605 nhà bị ngập nước.
1.3. Về tàu thuyền: 91 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng tại khu vực cửa sông (riêng Thái Bình có 54 tàu thuyền nhỏ bị chìm, đắm; 17 tàu thuyền bị va đập, mắc cạn).
1.4. Về nông nghiệp: 
+ Lúa bị ngập: 216.210 ha (Trong đó các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ là 209.518 ha và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc là 6.692 ha); trong đó mất trắng là 9.006 ha.
+ Rau màu bị hư hại: 27.945 ha; 
+ Cây trồng lâu năm, hàng năm và cây ăn quả bị gãy, đổ giảm năng suất: 47.101 ha; 
+ Cây xanh bị đổ, gãy: 97.265 cây;
1.5. Về chăn nuôi: 96.213 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
1.6. Về giao thông: 22.057 m3 đất đá bị sạt lở.
1.7. Về thủy lợi: Đê kè bị sạt lở với tổng số 21 đoạn/1.127m, kênh mương bị hư hỏng 36.168 m.
1.8. Về thủy sản: 8.783 ha và 12.802 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
1.9. Về ngành điện: 16.922 cột điện bị gãy, đổ (riêng Nam Định 14.200 cột).
Ước tổng thiệt hại: 4.237 tỷ đồng
2. Công tác khắc phục hậu quả:
2.1. Về khắc phục sự cố điện: 
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến cuối ngày 01/8, các sự cố về lưới điện cao thế từ 110KV trở lên và lưới điện phân phối tại 04 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất (Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) đã cơ bản được khắc phục, chỉ còn 06/287 xã thuộc tỉnh Thái Bình và 09/104 xã thuộc tỉnh Hà Nam chưa được cấp điện.
2.2. Về tiêu úng:
Trong ngày 01/8/2016, các tỉnh tiếp tục triển khai bơm tiêu úng với diện tích 10.960 ha lúa bị ngập còn lại (thời điểm ngập lớn nhất ngày 28/7 là 209.502 ha).
2.3. Các công việc khác:
- Tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật cứu lúa, chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất đối với diện tích lúa bị mất trắng, hoa màu bị dập đổ, hư hỏng; 
- Huy động các lực lượng triển khai khắc phục các sự cố công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi (đê điều, kênh mương).
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Để chủ động triển khai các biện pháp đối phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các tỉnh miền núi phía Bắc cần triển khai các nội dung sau:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh.
- Căn cứ diễn biến mưa lũ, chủ động tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông trên sông; hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn./. 
	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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